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1 TDL1446 7310608 Đông phương học Báo Thị Như Ái 29/01/2003 Nữ 45 07 01 1 22.05

2 TDL1939 7310608 Đông phương học Dương Ngọc Phương An 29/07/2003 Nữ 47 10 2 21.25

3 TDL1733 7310608 Đông phương học Phạm Nguyễn Thiên Ân 12/11/2002 Nữ 42 07 1 22.15

4 TDL0533 7310608 Đông phương học Đỗ Thị Lan Anh 12/11/2003 Nữ 28 19 2NT 22.50

5 TDL1954 7310608 Đông phương học Phạm Châu Anh 08/07/2003 Nữ 42 01 1 24.10

6 TDL0463 7310608 Đông phương học Trần Nguyễn Kim Anh 12/04/2003 Nữ 42 01 1 23.00

7 TDL1115 7310608 Đông phương học Trịnh Trần Hoàng Anh 21/06/2003 Nữ 42 01 1 26.95

8 TDL1656 7310608 Đông phương học Vũ Trần Thảo Anh 27/11/2003 Nữ 02 16 3 25.50

9 TDL0712 7310608 Đông phương học Đỗ Thế Hoàng Bảo 02/02/2000 Nam 42 01 1 22.85

10 TDL0433 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Phương Chi 15/08/2003 Nữ 30 08 3 27.00

11 TDL1210 7310608 Đông phương học Tạ Thị Kim Chi 28/11/2003 Nữ 01 29 3 22.25

12 TDL1953 7310608 Đông phương học Bùi Đặng Phương Đan 03/07/2003 Nữ 42 01 1 21.35

13 TDL0770 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Danh 24/11/2003 Nữ 42 10 1 25.45

14 TDL0611 7310608 Đông phương học Huỳnh Thị Hồng Đào 08/09/2003 Nữ 42 01 1 21.80

15 TDL0170 7310608 Đông phương học Trần Hồng Đào 22/05/2003 Nữ 56 01 1 23.25

16 TDL0609 7310608 Đông phương học Lê Nguyễn Phát Đạt 01/05/2003 Nam 42 01 1 26.05

17 TDL1317 7310608 Đông phương học Phạm Thu Diệu 23/10/2003 Nữ 26 05 2NT 23.55

18 TDL0507 7310608 Đông phương học Nguyễn Văn Đông 14/10/2000 Nam 29 11 2NT 24.60

19 TDL0539 7310608 Đông phương học Lê Trịnh Bích Du 02/03/2003 Nữ 33 05 2NT 23.10

20 TDL0474 7310608 Đông phương học Quách Lê Nhật Dương 16/12/2003 Nữ 42 01 1 24.75

21 TDL1320 7310608 Đông phương học Trần Khánh Duy 28/08/2003 Nam 42 01 1 22.35

22 TDL1673 7310608 Đông phương học Trần Thị Mỹ Duyên 18/02/2003 Nữ 33 04 2 22.95

23 TDL1170 7310608 Đông phương học Hồ Lê Quỳnh Giang 11/06/2003 Nữ 42 01 1 25.70

24 TDL0108 7310608 Đông phương học Hồ Nguyễn Quỳnh Giang 07/05/2003 Nữ 42 01 1 21.75

25 TDL1039 7310608 Đông phương học Trần Thị Quỳnh Giang 29/10/2002 Nữ 42 04 1 24.35

26 TDL0647 7310608 Đông phương học Lầu Và Giểng 26/03/2003 Nam 42 03 01 1 24.65

27 TDL1759 7310608 Đông phương học Đặng Thị Hà 30/08/2003 Nữ 63 03 1 22.95

28 TDL0658 7310608 Đông phương học Hoàng Thị Ngân Hà 16/03/2003 Nữ 42 03 1 25.45

29 TDL0705 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Hà 02/01/1999 Nữ 41 05 2NT 21.80

30 TDL1804 7310608 Đông phương học Sơn Thị Ngọc Hà 26/07/2003 Nữ 52 08 01 2NT 23.70

31 TDL0579 7310608 Đông phương học Nguyễn Thành Hải 20/09/2003 Nam 52 08 2NT 26.21

32 TDL0371 7310608 Đông phương học Huỳnh Ngọc Kiều Hân 10/11/2003 Nữ 41 01 1 24.75

33 TDL0559 7310608 Đông phương học Phan Nguyễn Thanh Hàng 21/11/2003 Nam 37 04 2NT 22.00

34 TDL1387 7310608 Đông phương học Ká Hằng 25/10/2003 Nữ 42 07 01 1 25.25

35 TDL1514 7310608 Đông phương học Lâm Thị Mỹ Hằng 22/07/2003 Nữ 48 03 1 24.05

36 TDL0264 7310608 Đông phương học Lương Thị Hằng 12/06/2003 Nữ 42 01 1 21.95

37 TDL0532 7310608 Đông phương học Phạm Thị Thu Hằng 19/01/2001 Nữ 42 11 1 25.25

38 TDL1277 7310608 Đông phương học Trần Thị Bích Hằng 12/02/2002 Nữ 41 06 1 24.45

39 TDL1621 7310608 Đông phương học Lê Thị Hạnh 22/07/2003 Nữ 28 25 2 21.95

40 TDL0995 7310608 Đông phương học Trần Lê Đức Hạnh 15/05/2003 Nữ 48 01 2 25.50

41 TDL0002 7310608 Đông phương học Đặng Thị Thu Hiền 17/06/2002 Nữ 42 01 1 22.65

42 TDL1803 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Diệu Hiền 27/12/2003 Nữ 52 08 2NT 21.50

43 TDL1047 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Thu Hiền 07/11/2003 Nữ 42 01 1 25.20

44 TDL1114 7310608 Đông phương học Vũ Thị Hải Hiền 04/04/2003 Nữ 42 01 1 25.15

45 TDL0916 7310608 Đông phương học Phan Thanh Hoa 02/12/2003 Nữ 42 01 1 23.95

46 TDL1267 7310608 Đông phương học Huỳnh Thị Thúy Hoan 26/12/2003 Nữ 47 02 2NT 24.50

47 TDL1189 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Xuân Họp 29/10/2003 Nữ 39 08 2NT 22.35

48 TDL1258 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Xuân Họp 29/10/2003 Nữ 39 08 2NT 22.35

49 TDL0852 7310608 Đông phương học Bùi Thị Thu Hương 17/10/2003 Nữ 42 01 1 21.45

50 TDL1597 7310608 Đông phương học Cao Thị Huỳnh Hương 30/10/2003 Nữ 56 05 2NT 28.00

51 TDL1199 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Hương 15/02/2003 Nữ 43 02 1 26.20

52 TDL1745 7310608 Đông phương học Nguyễn Thanh Huyền 08/03/2003 Nữ 30 09 2NT 21.80

53 TDL1348 7310608 Đông phương học Trần Thị Nhật Khanh 27/04/2003 Nữ 32 05 1 22.95

54 TDL1630 7310608 Đông phương học Phạm Nguyên Khoa 14/07/2003 Nam 34 01 2 22.80

55 TDL0550 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Dạ Khuê 28/12/2003 Nữ 63 01 3 24.40

56 TDL1098 7310608 Đông phương học Lê Nguyễn Bảo Khương 28/05/2003 Nữ 41 01 1 23.55

57 TDL0050 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Bích Kiên 29/04/2003 Nữ 41 01 1 24.55

58 TDL0476 7310608 Đông phương học Rơ Ông K'Pi 15/09/2003 Nữ 42 06 01 1 22.75

59 TDL0089 7310608 Đông phương học Nguyễn Vũ Uyển Lan 11/03/2003 Nữ 42 07 1 23.35

60 TDL0761 7310608 Đông phương học Triệu Thị Lan 05/04/2002 Nữ 42 10 01 1 25.27

61 TDL0951 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Tích Lễ 08/03/2003 Nữ 63 02 1 25.85

62 TDL1306 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Mỹ Lệ 05/11/2003 Nữ 41 03 2 21.25

63 TDL0315 7310608 Đông phương học Hoàng Thị Ánh Linh 12/06/2003 Nữ 42 03 01 1 26.75

64 TDL1827 7310608 Đông phương học Nguyễn Hoàng Thảo Linh 19/09/2003 Nữ 42 01 1 24.65
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65 TDL0756 7310608 Đông phương học Nguyễn Ngọc Linh 01/10/2003 Nữ 42 03 1 22.75

66 TDL0536 7310608 Đông phương học Phan Ngọc Linh 25/02/2003 Nữ 52 08 2NT 25.90

67 TDL1410 7310608 Đông phương học Tô Thị Mỹ Linh 08/07/2003 Nữ 42 03 01 1 26.35

68 TDL0634 7310608 Đông phương học Trần Nguyễn Khánh Linh 05/07/2003 Nữ 42 01 1 24.75

69 TDL1864 7310608 Đông phương học Phạm Thị Hải Loan 05/02/2003 Nữ 45 03 2 26.05

70 TDL0551 7310608 Đông phương học Khánh Thị Bạch Long 12/10/2003 Nữ 63 01 3 22.60

71 TDL1251 7310608 Đông phương học Hà Công Luyện 03/09/2003 Nam 36 05 01 1 23.95

72 TDL0140 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Thảo Ly 31/01/2003 Nữ 42 01 1 21.65

73 TDL0529 7310608 Đông phương học Phạm Thị Ngọc Ly 08/01/2003 Nữ 45 03 2NT 24.70

74 TDL0549 7310608 Đông phương học Đỗ Thị Lý 16/03/2003 Nữ 63 01 3 22.90

75 TDL0350 7310608 Đông phương học Lê Thị Thanh Mai 11/03/2003 Nữ 45 01 2 22.15

76 TDL0028 7310608 Đông phương học Lê Thị Thảo Mi 24/10/2003 Nữ 39 08 2NT 23.20

77 TDL0171 7310608 Đông phương học Cấn Đào Tuyết Minh 12/10/2003 Nữ 42 10 1 23.25

78 TDL1719 7310608 Đông phương học Huỳnh Lê Nhật Minh 28/06/2003 Nữ 39 03 1 21.75

79 TDL1516 7310608 Đông phương học Trịnh Thị Quang Minh 09/07/2003 Nữ 43 01 1 25.05

80 TDL1688 7310608 Đông phương học Đào Yến My 24/04/2003 Nữ 39 09 2NT 24.70

81 TDL1157 7310608 Đông phương học Hoàng Thị Trà My 31/08/2003 Nữ 42 03 1 22.55

82 TDL0372 7310608 Đông phương học Lê Thảo My 03/01/2003 Nữ 41 01 1 22.68

83 TDL0283 7310608 Đông phương học Đặng Lê Thy Na 03/03/2003 Nữ 45 01 2 21.25

84 TDL1137 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Mi Na 20/04/2003 Nữ 42 01 1 23.05

85 TDL1408 7310608 Đông phương học Huỳnh Lê Mỹ Ngân 03/08/2003 Nữ 52 08 2NT 25.10

86 TDL1204 7310608 Đông phương học Nguyễn Ngọc Ngân 07/10/2003 Nữ 41 01 2 24.25

87 TDL0870 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Tuyết Ngân 24/08/2003 Nữ 41 09 2NT 26.55

88 TDL1925 7310608 Đông phương học Nguyễn Vũ Kim Ngân 25/11/2003 Nữ 52 01 2 22.65

89 TDL0179 7310608 Đông phương học Nguyễn Bảo Ngọc 04/12/2003 Nữ 42 01 1 25.05

90 TDL0431 7310608 Đông phương học Nguyễn Bảo Ngọc 05/12/2003 Nữ 02 22 3 24.90

91 TDL0351 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 05/01/2003 Nữ 45 01 2 22.05

92 TDL0125 7310608 Đông phương học Võ Trần Bảo Ngọc 06/03/2003 Nữ 42 01 1 21.85

93 TDL0864 7310608 Đông phương học Châu Thị Tài Nguyên 25/01/2002 Nữ 45 07 01 1 24.45

94 TDL0166 7310608 Đông phương học Nguyễn Hạnh Nguyên 03/03/2003 Nữ 42 01 1 26.55

95 TDL0090 7310608 Đông phương học Nguyễn Phương Nguyên 28/09/2003 Nữ 42 01 1 21.88

96 TDL0040 7310608 Đông phương học Chu Phúc Minh Nguyệt 16/01/2003 Nữ 40 01 1 25.93

97 TDL1663 7310608 Đông phương học Trần Thị Minh Nguyệt 30/08/2003 Nữ 41 04 2NT 23.20

98 TDL1625 7310608 Đông phương học Hồ Thanh Nhã 29/05/2003 Nữ 37 04 2NT 24.70

99 TDL0874 7310608 Đông phương học Dương Thị Yến Nhi 08/12/2003 Nữ 38 08 3 22.40

100 TDL2012 7310608 Đông phương học Hoàng Trần Yến Nhi 15/08/2003 Nữ 40 15 1 26.45

101 TDL1635 7310608 Đông phương học Lại Kỳ Khánh Nhi 02/10/2003 Nữ 41 01 2 24.85

102 TDL1400 7310608 Đông phương học Lê Như Yến Nhi 18/03/2003 Nữ 41 03 2 26.75

103 TDL0975 7310608 Đông phương học Lê Quỳnh Nhi 13/07/2001 Nữ 41 02 1 21.65

104 TDL0323 7310608 Đông phương học Lê Yến Nhi 13/06/2002 Nữ 55 09 2 24.25

105 TDL0617 7310608 Đông phương học Nguyễn Hồ Xuân Nhi 04/11/2003 Nữ 48 01 2 22.95

106 TDL0345 7310608 Đông phương học Ninh Mỹ Yến Nhi 22/04/2002 Nữ 48 10 01 2NT 26.70

107 TDL0655 7310608 Đông phương học Trần Hoàng Nhi 19/03/2003 Nữ 42 02 1 25.10

108 TDL1048 7310608 Đông phương học Hứa Ngọc Như 19/03/2003 Nữ 02 11 1 26.05

109 TDL1967 7310608 Đông phương học Võ Ngọc Quỳnh Như 22/06/2003 Nữ 42 01 1 24.45

110 TDL0601 7310608 Đông phương học Ngô Thị Cẩm Nhung 01/01/2004 Nữ 30 06 2NT 22.70

111 TDL1687 7310608 Đông phương học Phan Thị Tuyết Nhung 07/12/2003 Nữ 39 09 2NT 24.50

112 TDL0898 7310608 Đông phương học Trần Thị Hồng Nhung 02/09/2003 Nữ 30 06 2NT 23.20

113 TDL1887 7310608 Đông phương học Trần Thị Huyền Ni 02/11/2003 Nữ 47 01 2 21.95

114 TDL0836 7310608 Đông phương học Lê Hồng Phúc 23/10/2003 Nam 03 11 2NT 24.05

115 TDL1946 7310608 Đông phương học Nguyễn Dương Hồng Phụng 09/11/2003 Nữ 47 02 2NT 22.10

116 TDL0269 7310608 Đông phương học Võ Vũ Mai Phương 01/04/2003 Nữ 42 01 1 22.05

117 TDL0583 7310608 Đông phương học Lê Thị Quý 18/05/2003 Nữ 28 15 2NT 23.80

118 TDL0794 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Quyên 14/10/2003 Nữ 28 24 1 26.65

119 TDL1959 7310608 Đông phương học Hoàng Diễm Quỳnh 15/01/2003 Nữ 42 03 01 1 24.75

120 TDL1860 7310608 Đông phương học Nguyễn Phúc Diễm Quỳnh 02/04/2003 Nữ 45 01 2 25.80

121 TDL0138 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Như Quỳnh 29/06/2003 Nữ 42 01 1 22.25

122 TDL1142 7310608 Đông phương học Bơ Nah Ria Nai Sản 07/03/2000 Nữ 42 05 01 1 22.33

123 TDL1472 7310608 Đông phương học Lương Thị Xuân Tâm 04/02/2003 Nữ 41 03 2 25.75

124 TDL0464 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Minh Tâm 12/12/2003 Nữ 42 01 1 25.75

125 TDL1854 7310608 Đông phương học Huỳnh Thị Thu Thắm 08/06/2003 Nữ 43 08 1 23.35

126 TDL1848 7310608 Đông phương học Trần Thị Thắm 04/05/2003 Nữ 29 06 2NT 23.50

127 TDL0632 7310608 Đông phương học Nguyễn Quốc Thắng 28/09/2003 Nam 42 02 1 22.95

128 TDL1318 7310608 Đông phương học Mào Thị Kim Thanh 21/03/2003 Nữ 42 04 01 1 24.42

129 TDL0235 7310608 Đông phương học Nguyễn Kim Thanh 14/11/2003 Nữ 42 01 1 23.65

130 TDL2030 7310608 Đông phương học Đỗ Thị Thu Thảo 02/11/2003 Nữ 01 13 1 22.05

131 TDL0581 7310608 Đông phương học Hồ Thị Thanh Thảo 08/08/2003 Nữ 43 03 2NT 22.70

132 TDL1248 7310608 Đông phương học Hoàng Thị Thảo 23/04/2003 Nữ 28 15 2NT 24.55

133 TDL1721 7310608 Đông phương học Lương Ánh Thảo 03/12/2003 Nữ 51 02 2 24.85

134 TDL1726 7310608 Đông phương học Lưu Phương Thảo 10/11/2003 Nữ 42 04 1 22.48

135 TDL0098 7310608 Đông phương học Phạm Thị Phương Thảo 16/10/2003 Nữ 42 10 1 22.45

136 TDL0338 7310608 Đông phương học Phạm Thị Thanh Thảo 08/11/2003 Nữ 28 24 1 24.05
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137 TDL1960 7310608 Đông phương học Trần Thị Thanh Thảo 21/04/2003 Nữ 42 03 1 25.25

138 TDL1617 7310608 Đông phương học Huỳnh Ngọc Thoại 29/09/2002 Nam 43 01 1 26.15

139 TDL1961 7310608 Đông phương học Chu Thị Hoài Thu 01/10/2003 Nữ 42 03 01 1 25.35

140 TDL1838 7310608 Đông phương học Đặng Võ Minh Thư 25/10/2003 Nữ 42 01 1 22.95

141 TDL0817 7310608 Đông phương học Doãn Ngọc Minh Thư 11/07/2003 Nữ 42 01 1 23.85

142 TDL0590 7310608 Đông phương học Đoàn Võ Anh Thư 02/07/2003 Nữ 45 03 2NT 24.80

143 TDL1924 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Anh Thư 21/12/2003 Nữ 42 01 1 23.75

144 TDL1757 7310608 Đông phương học Phạm Thị Minh Thư 13/07/2003 Nữ 54 01 2 21.08

145 TDL1809 7310608 Đông phương học Trịnh Thanh Thư 25/06/2003 Nữ 42 03 1 21.65

146 TDL0091 7310608 Đông phương học Lê Thị Hiền Thục 17/06/2003 Nữ 42 01 1 23.85

147 TDL1454 7310608 Đông phương học Trịnh Hưng Thức 20/10/2003 Nam 37 10 2 24.25

148 TDL1247 7310608 Đông phương học Lê Thị Hiền Thương 13/12/2003 Nữ 28 15 2NT 25.00

149 TDL1381 7310608 Đông phương học Lê Thị Hiền Thương 13/12/2003 Nữ 28 15 2NT 25.00

150 TDL2018 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Hoài Thương 02/04/2003 Nữ 31 07 2NT 22.75

151 TDL1409 7310608 Đông phương học Hà Mai Thy 16/11/2003 Nữ 42 03 01 1 26.45

152 TDL1872 7310608 Đông phương học Trương Thị Mỹ Tiên 16/10/1992 Nữ 51 09 2NT 26.70

153 TDL1626 7310608 Đông phương học Phan Thị Mỹ Trà 25/09/2003 Nữ 37 04 2NT 21.60

154 TDL1569 7310608 Đông phương học Hà Nguyễn Bảo Trâm 26/08/2003 Nữ 42 05 1 24.25

155 TDL0496 7310608 Đông phương học Hoàng Bảo Trâm 15/11/2002 Nữ 05 05 01 1 27.25

156 TDL1805 7310608 Đông phương học Biện Hồ Hoài Trân 06/09/2003 Nữ 47 01 2 21.65

157 TDL1972 7310608 Đông phương học Nguyễn Ngọc Huyền Trân 02/01/2003 Nữ 42 01 1 23.05

158 TDL1735 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Ngọc Trân 11/12/2003 Nữ 42 04 1 24.55

159 TDL1491 7310608 Đông phương học Bùi Thị Đoan Trang 13/03/2003 Nữ 45 01 2 21.72

160 TDL0450 7310608 Đông phương học Hoàng Thị Mai Trang 21/01/2003 Nữ 42 10 1 23.60

161 TDL2035 7310608 Đông phương học Lê Huỳnh Ngọc Trang 09/05/2003 Nữ 42 01 1 23.55

162 TDL1900 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Thùy Trang 14/12/2003 Nữ 44 06 2NT 25.50

163 TDL1932 7310608 Đông phương học Phan Thị Huyền Trang 21/07/2003 Nữ 29 11 2NT 27.10

164 TDL1947 7310608 Đông phương học Phan Thị Huyền Trang 21/07/2003 Nữ 29 11 2NT 27.10

165 TDL0223 7310608 Đông phương học Lê Thị Ngọc Trinh 24/07/2003 Nữ 42 01 1 22.85

166 TDL0861 7310608 Đông phương học Công Huyền Tôn Nữ Như Trúc 26/11/2003 Nữ 52 01 1 24.48

167 TDL0665 7310608 Đông phương học Nguyễn Đức Trung 17/08/2003 Nam 48 04 1 25.15

168 TDL2033 7310608 Đông phương học Phùng Lê Phương Tuyên 08/04/2003 Nữ 42 01 1 22.15

169 TDL1557 7310608 Đông phương học Lê Thanh Tuyền 01/07/2003 Nữ 45 01 2 23.35

170 TDL1268 7310608 Đông phương học Nguyễn Phước Thanh Tuyền 16/02/2003 Nữ 47 02 2NT 21.95

171 TDL1451 7310608 Đông phương học Trần Thị Thanh Tuyền 06/09/2003 Nữ 29 11 2NT 22.90

172 TDL1720 7310608 Đông phương học Trần Thị Thanh Tuyền 06/09/2003 Nữ 29 11 2NT 22.90

173 TDL0784 7310608 Đông phương học Lương Thị Minh Tuyết 24/08/2003 Nữ 40 05 01 1 26.25

174 TDL0263 7310608 Đông phương học Phan Thị Ánh Tuyết 12/10/2003 Nữ 42 01 1 21.50

175 TDL0067 7310608 Đông phương học Hồ Thị Tố Uyên 12/10/2003 Nữ 33 04 1 21.35

176 TDL0119 7310608 Đông phương học Lê Nguyễn Phương Uyên 29/10/2003 Nữ 42 01 1 22.75

177 TDL1392 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Kim Uyên 02/09/2003 Nữ 39 09 2NT 23.35

178 TDL0472 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Thảo Uyên 06/05/2003 Nữ 42 01 1 24.85

179 TDL1839 7310608 Đông phương học Phạm Ngọc Khả Uyên 27/09/2003 Nữ 42 01 1 22.05

180 TDL1165 7310608 Đông phương học Lê Thị Cẩm Vân 10/02/2003 Nữ 45 07 1 25.15

181 TDL1944 7310608 Đông phương học Lê Thị Thùy Vân 14/12/2002 Nữ 42 04 1 24.78

182 TDL1623 7310608 Đông phương học Trần Diễm Khánh Vi 20/10/2003 Nữ 42 03 1 21.60

183 TDL1685 7310608 Đông phương học Nguyễn Thị Ngọc Vui 20/09/2003 Nữ 60 05 2NT 23.00

184 TDL1555 7310608 Đông phương học Lê Hoàng Khánh Vy 19/05/2003 Nữ 45 04 2 23.45

185 TDL1345 7310608 Đông phương học Nguyễn Huỳnh Thúy Vy 02/05/2003 Nữ 51 04 2 23.93

186 TDL0592 7310608 Đông phương học Trần Thị Ngọc Vy 28/08/2003 Nữ 45 04 3 22.50

187 TDL0475 7310608 Đông phương học Kơ Jong Prong Ma Wit 28/08/2003 Nữ 42 05 01 1 24.31

188 TDL0814 7310608 Đông phương học K' Woách 15/12/2003 Nữ 42 03 01 1 24.45

189 TDL0030 7310608 Đông phương học Bùi Như Ý 26/06/2003 Nữ 39 09 2NT 25.86

190 TDL1916 7310608 Đông phương học Đàm Thị Yến 03/05/2003 Nữ 40 08 01 1 26.05

Tổng danh sách : 190 thí sinh
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